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Tóm tắt: Nghiên cứu tìm hiểu thực trạng phản xạ 
nói tiếng Anh của sinh viên năm thứ hai ngành Ngôn 
ngữ Anh tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 
thông qua phương pháp kết hợp định tính và định 
lượng. Công cụ nghiên cứu bao gồm khảo sát sinh 
viên, quan sát lớp học và phỏng vấn bán cấu trúc với 
giảng viên và sinh viên. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy phản xạ nói tiếng Anh của sinh viên còn chậm, 
cần nhiều thời gian để phản xạ, sinh viên chưa chủ 
động và chưa tự tin khi nói tiếng Anh, còn sử dụng 
tiếng Việt nhiều trong quá trình tương tác với bạn 
cùng lớp. Từ thực trạng này, nghiên cứu đề xuất một 
số giải pháp nhằm nâng cao phản xạ nói tiếng Anh 
của sinh viên, đồng thời gợi ý các hướng nghiên cứu 
phù hợp tiếp theo. 

Từ khóa: Thực trạng, phản xạ nói tiếng Anh, giải 
pháp, Ngôn ngữ Anh. 

Abstract: This study was conducted with the aim of 
investigating the reality of English-speaking reflex of 
second-year English-majored students at Hanoi 
University of Industry, and therefore proposing some 
solutions to help students improve their own English-
speaking reflex. The study employs mixed method 
approach by using survey questionnaire for students, 
class observations and semi-structured interviews with 
teachers and students. The research results showed that 
the English-speaking reflex of the students under 
investigation was still slow and took time to produce. 
Students often used Vietnamese while interacting with 
their partners. Based on the current situation, some 

solutions are proposed to help students develop their 
English-speaking reflex, and some ideas for further 
studies in this field are also suggested for reseachers 
and educators. 

Keywords: English-speaking reflex, English 
language, reality, solutions. 

 

1. Đặt vấn đề 

Trong tất cả các kỹ năng tiếng Anh như 

nghe, nói, đọc, viết, thì kỹ năng nói tiếng Anh 

được xem là quan trọng và cần thiết nhất 

trong giao tiếp. Chính vì vậy, nếu kỹ năng nói 
kém, đặc biệt là phản xạ kém sẽ ảnh hưởng rất 

lớn tới giao tiếp, thậm chí có thể gây ra hiểu 

nhầm không đáng có. Do đó, kỹ năng nói luôn 

được chú trọng trong việc đào tạo tiếng Anh ở 

các cấp học khác nhau ở Việt Nam, đặc biệt 

trong môi trường đại học nhằm trang bị cho 

sinh viên (SV) kỹ năng giao tiếp tiếng Anh 

phục vụ cho công việc khi ra trường.  

Tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, 

SV ngành Ngôn ngữ Anh được đào tạo các 
kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh trong 

năm học kỳ. Tuy nhiên, thông qua quan sát 

ban đầu về phản xạ nói của SV năm thứ hai 
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ngành Ngôn ngữ Anh, nhóm nghiên cứu đã 

nhận thấy những bất cập trong phản xạ nói 

của SV. Chính vì vậy, việc hiểu rõ thực trạng 

phản xạ nói của SV để đưa ra những đề xuất 

khắc phục và điều chỉnh trong giảng dạy là 

điều vô cùng cần thiết. Bên cạnh đó, số lượng 

nghiên cứu về phản xạ nói tiếng Anh của SV 

ngành Ngôn ngữ Anh vẫn còn hạn chế. 

Những nghiên cứu trước đây chủ yếu tập 
trung nghiên cứu về việc dạy và học kỹ năng 

nói và đề cập đến phản xạ nói như một phần 

của việc phát triển kỹ năng nói hơn là nghiên 

cứu về phản xạ nói thể hiện trong cả bốn kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết. Do đó, nghiên cứu 

này được thực hiện với mục đích tìm hiểu 
thực trạng phản xạ nói tiếng Anh của SV năm 

thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại 

học Công nghiệp Hà Nội và đề xuất những 

giải pháp giúp SV phát triển phản xạ nói 

tiếng Anh của bản thân, để SV không chỉ 

nâng cao về điểm số mà còn tăng phản xạ nói 
trong giao tiếp hàng ngày và phát triển cơ hội 

nghề nghiệp tương lai. Để đạt được mục tiêu 

này, nghiên cứu tập trung trả lời câu hỏi: Phản 

xạ nói tiếng Anh của SV năm thứ hai ngành 

Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội được thể hiện như thế nào? 

2. Tổng quan một số công trình nghiên cứu 

Kỹ năng nói 

Kỹ năng nói được xem là một trong bốn 

kỹ năng quan trọng mà mỗi người học ngoại 

ngữ cần sử dụng thành thạo. Sự thành công 

trong việc học ngôn ngữ có thể được đánh giá 

thông qua kỹ năng nói của người học. Theo 

Bygate [4], kỹ năng nói là một trong những 

kỹ năng mang tính phản xạ, giúp người học 

sử dụng được ngoại ngữ để bày tỏ ý kiến, suy 

nghĩ và cảm xúc với người đối diện, người 

nghe. Bailey trong Nunan [5] mô tả: nói là kỹ 

năng ngôn ngữ sản sinh hoặc nói miệng, bao 

gồm việc tạo ra các diễn đạt ngôn ngữ có tổ 

chức để truyền đạt ý nghĩa. Harmer trong 

Azizah [3] định nghĩa: nói là khả năng nói 

lưu loát không chỉ đòi hỏi hiểu biết về các 

đặc điểm ngôn ngữ mà còn đòi hỏi khả năng 

xử lý thông tin và ngôn ngữ “ngay lập tức”. 

Điều này đòi hỏi sự hợp tác trong quản lý 

lượt lời và ngôn ngữ phi ngôn từ. Theo 

Thornbury [7], nói là một hoạt động trong 

cuộc sống được thực hiện bởi người nói để 

truyền đạt ý kiến của mình và tương tác với 

người nghe. Những hoạt động này không 
được chuẩn bị trước và phụ thuộc vào tình 

huống giao tiếp. Theo Harmer trong Azizah 

[3], nói bao gồm hai yếu tố không thể tách rời 

nhau, đó là độ chính xác, bao gồm phát âm, 

ngữ pháp, từ vựng, và độ trôi chảy, bao gồm 

hiệu quả giao tiếp và giọng điệu. 

Phương pháp dạy và học kỹ năng nói 

Có nhiều phương pháp tiếp cận trong dạy 
và học kỹ năng nói, trong đó phương pháp dạy 

học dựa trên nhiệm vụ (Task-based Language 

Teaching - TBLT) và phương pháp giao tiếp 

(Communicative Language Teaching - CLT) là 

hai phương pháp phổ biến trong việc dạy và 

học ngôn ngữ bên cạnh các phương pháp khác 
như học tập tích hợp nội dung và ngôn ngữ 

(Content and Language Integrated Learning - 

CLIL), ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 

học (Computer Assisted Language Learning - 

CALL), và tiếng Anh như một phương tiện 

trong giảng dạy và nghiên cứu (English as a 

Medium of Instruction - EMI). Theo Huỳnh Thị 

Bích Vân [2], cần khuyến khích SV sử dụng 

tiếng Anh dựa trên các nguyên tắc chung sau: 1. 

Tạo thành thói quen mở miệng là nói tiếng 

Anh; 2. Khuyến khích và thưởng-phạt; 3. Cung 

cấp ngữ liệu cần thiết cho SV; 4. Làm gương 

tốt. Theo Willis [9], để học ngoại ngữ thành 

công, người học cần có bốn điều kiện: 1. Tiếp 

xúc với ngôn ngữ đang học dưới dạng ngôn 

ngữ nói và ngôn ngữ viết; 2. Tận dụng cơ hội 

để sử dụng ngoại ngữ bằng hình thức nghe, nói, 

đọc, viết để thực hiện mục đích giao tiếp nào 

đó; 3. Động lực học ngoại ngữ thể hiện ở việc 

tìm cách xử lý ngôn ngữ mà họ thu nhận từ 
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người khác mà bản thân họ chưa hiểu hết và 

thể hiện nỗ lực sử dụng ngôn ngữ đó; 4. Được 

học dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Rao [6] 

đã đề cập đến các kỹ thuật và hoạt động khác 

nhau để dạy kỹ năng nói trong các lớp học 

tiếng Anh như thuyết trình, phỏng vấn, đóng 

vai, khoảng trống thông tin, thảo luận, tranh 

luận, nói theo vòng tròn, và nói mà không có 

sự chuẩn bị trước. 

Phản xạ nói tiếng Anh 

Theo Vũ Đình Bắc và Dương Thị Hoàng 

[8], phản xạ là phản ứng của cơ thể trước các 

kích thích của môi trường dưới sự điều khiển 

của hệ thần kinh. Theo đó, phản xạ nói tiếng 

Anh được hiểu là việc người nghe có một hành 

động đáp lại một tác nhân kích thích một cách 

nhanh chóng. Hành động này được thể hiện 
bằng lời nói và tác nhân kích thích có thể là một 

câu hỏi mà người nghe cho rằng mình cần trả 

lời. Theo Học viện Nghiên cứu và Đào tạo 

Đánh vần tiếng Anh [1], phản xạ nói tiếng Anh 

có liên hệ chặt chẽ với khả năng tư duy tiếng 

Anh. Cụ thể, khả năng tư duy tiếng Anh là việc 
diễn đạt ý bằng ngôn ngữ tiếng Anh, quá trình 

này diễn ra trong suy nghĩ của người nói. Tuy 

nhiên, nhiều người học tiếng Anh vẫn có thói 

quen nghĩ bằng tiếng Việt sau đó dịch sang 

tiếng Anh rồi mới dám nói.  

Có thể thấy những nghiên cứu trước đây 

chủ yếu tập trung nghiên cứu về việc dạy và 

học kỹ năng nói, và đề cập đến phản xạ nói 

như một phần của việc phát triển kỹ năng nói 

hơn là nghiên cứu về phản xạ nói thể hiện 

trong cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Do 

đó, nhóm nghiên cứu mở rộng phạm vị 

nghiên cứu trong cả các kỹ năng nghe, đọc, 

viết với mục đích tìm hiểu thực trạng phản xạ 

nói tiếng Anh của SV năm thứ 2 trong các kỹ 

năng thực hành tiếng Anh.   

3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện trong năm học 
2021-2022, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-

19. Do tình hình dịch bệnh phức tạp, nhà 

trường đã quyết định thay đổi hình thức học 

tập, từ trực tiếp sang học trực tuyến.  

Để thực hiện nghiên cứu, nhóm đã sử 

dụng kết hợp 2 phương pháp: nghiên cứu 
định tính (thông qua quan sát lớp học và 

phỏng vấn bán cấu trúc với giảng viên (GV) 

và SV) và nghiên cứu định lượng (thông qua 

khảo sát với SV). Để thu thập dữ liệu đánh 

giá, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu thập 

dữ liệu qua bảng câu hỏi khảo sát, được thiết 
kế dựa trên tiện ích Google Form và được gửi 

trực tuyến cho 141 SV năm thứ hai ngành 

Ngôn ngữ Anh sau khi SV đã học xong 15 

tuần của học kỳ 1 của năm học 2021-2022. 

Bảng câu hỏi khảo sát tập trung tìm hiểu về 

thực trạng phản xạ nói tiếng Anh của SV 
thông qua việc tìm hiểu quan điểm, suy nghĩ 

của SV về phản xạ nói tiếng Anh của mình 

(gồm 9 câu hỏi). 

Quan sát lớp học được thực hiện với tám lớp 

ngành Ngôn ngữ Anh, năm thứ hai trong tất cả 

các học phần thực hành tiếng: nghe, nói, đọc, 

viết. Thời gian thực hiện quan sát từ tuần thứ 5 

đến tuần 13 của học kỳ 1 năm học 2021-2022. 
Trong quá trình quan sát, nhóm nghiên cứu xin 

phép được ghi hình đồng thời ghi chép lại hoạt 

động của SV và GV trong tiết học dựa trên 

bảng tiêu chí quan sát. Bảng tiêu chí được xây 

dựng dựa trên tham khảo nghiên cứu của tác 

giả Vũ Đình Bắc và Dương Thị Hoàng [8]. Các 

tiêu chí quan sát liên quan đến ngôn ngữ (trong 

đó bao gồm kiến thức, kỹ năng ngôn ngữ và 

phản xạ), hành vi, thái độ SV thể hiện trong giờ 

học, và kỹ thuật giảng dạy của GV. Với mỗi 

tiêu chí quan sát, nhóm nghiên cứu dựa vào 

thực trạng của mỗi lớp theo từng học phần để 

đánh giá theo 5 mức độ từ 1 đến 5, trong đó 

mức 1 thể hiện tiêu chí hoàn toàn không được 

đáp ứng hoặc có mức độ biểu hiện thấp nhất, 

mức 5 thể hiện tiêu chí hoàn toàn được đáp ứng 

hoặc có mức độ biểu hiện cao nhất. 

Nhóm nghiên cứu tiến hành phỏng vấn 8 
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GV và 25 SV theo hình thức trực tuyến, qua 

nền tảng Zoom với hình thức phỏng vấn bán 

cấu trúc. Nội dung phỏng vấn xoay quanh 
vấn đề về thực trạng phản xạ nói tiếng Anh 

và giải pháp phát triển phản xạ nói tiếng Anh 

cho SV, được nhóm nghiên cứu ghi chép và 

ghi âm nhằm phục vụ việc phân tích dữ liệu. 

Thời gian mỗi phần phỏng vấn GV từ 30-45 

phút. Các GV được mã hóa từ T1-T8. Đối với 
25 SV tình nguyện tham gia phỏng vấn, 

nhóm nghiên cứu tiến hành phỏng vấn theo 

năm nhóm. Các SV tham gia phỏng vấn được 

mã hóa từ S1-S25. Thời gian mỗi phần phỏng 

vấn SV từ 25-30 phút.  

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Thực trạng về phản xạ nói tiếng Anh 

của sinh viên năm thứ hai ngành Ngôn ngữ 
Anh tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

Kết quả khảo sát trong Hình 1 cho thấy 
phần lớn SV khẳng định bản thân có cơ hội 
để tham gia phản xạ trong giờ học. Cụ thể, 
48,2% SV chọn phương án thỉnh thoảng (mức 
3) và 47,6% chọn phương án thường xuyên 
(mức 4) và luôn luôn (mức 5). Như vậy, mỗi 
SV đều có cơ hội thể hiện phản xạ và tham 
gia vào các hoạt động trong giờ học. Tuy 
nhiên, việc chuẩn bị trước khi tham gia phản 
xạ chưa được thực hiện một cách thường 
xuyên. Mặc dù tỉ lệ SV khẳng định bản thân 
thường xuyên có sự chuẩn bị trước khi tham 
gia phản xạ là 24,8% và luôn luôn chuẩn bị 
trước khi tham gia phản xạ là 7,9%, phần lớn 

SV thỉnh thoảng mới có sự chuẩn bị (53,9%), 
thậm chí hiếm khi (12%) và không bao giờ 
(1,4%) chuẩn bị trước khi tham gia phản xạ. 
Bên cạnh đó, kết quả khảo sát cho thấy nhiều 
SV vẫn tư duy bằng tiếng Việt và dịch sang 
tiếng Anh trước khi tham gia phản xạ, trong 
đó có 46% SV lựa chọn mức độ thường 
xuyên và 20,7% lựa chọn mức độ luôn luôn. 

Kết quả khảo sát trong Hình 2 cho thấy 

khi thực hiện phản xạ, có gần 1/3 số SV được 

khảo sát khẳng định bản thân thường xuyên 

và luôn luôn (30,6%) chủ động tham gia phản 

xạ trong giờ học, trong khi đó 48,2% chọn 

thỉnh thoảng, 21,2% chọn hiếm khi và không 

bao giờ chủ động tham gia phản xạ. Kết quả 
này cũng tương đồng với kết quả khảo sát về 

việc tham gia tương tác ngay sau khi đã hiểu 

câu hỏi hoặc yêu cầu thực hiện hoạt động 

(41,3% chọn thường xuyên và luôn luôn, 

38,2% chọn thỉnh thoảng, 20,5% chọn hiếm 

khi và không bao giờ). Tuy nhiên, có 29,1% 

SV chọn hiếm khi và 6,4% SV chọn không 

bao giờ phản xạ tức thì ngay cả khi rơi vào 

tình huống bất ngờ hoặc bị động. Mặc dù 

mức độ chủ động tham gia phản xạ chưa thực 

sự cao, đa số SV khẳng định có tham gia 

tương tác với các bạn cùng lớp trong giờ học 
(64,6% chọn mức thường xuyên và luôn 

luôn). Về sự tự tin mỗi khi tham gia phản xạ 

trong giờ học, tỉ lệ SV chọn mức không bao 

giờ và hiếm khi là 39,6%, cao hơn tỉ lệ SV 

Bạn có cơ hội để 
tham gia phản xạ 

trong giờ học

Bạn chuẩn bị trước 
khi tham gia phản xạ 

trong giờ học

Bạn tư duy bằng 
tiếng Việt và dịch 

sang tiếng Anh trước 
khi tham gia phản xạ

Không bao giờ 0 1,4 0

Hiếm khi 4,2 12 8,5

Thỉnh thoảng 48,2 53,9 24,8

Thường xuyên 36,1 24,8 46

Luôn luôn 11,5 7,9 20,7
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Hình 1. Kết quả khảo sát về thực trạng trước khi 
thực hiện phản xạ nói tiếng Anh 

B ? n  c h ?  d ? ng  
t h a m  g i a  

p h ? n  x ?  t ro ng  
g i ?  h ? c

B ? n  th a m  
g ia  tu o n g  
tá c  n g a y 

s a u  k h i  d ã  
h i? u  câ u  h ? i  

h o ? c  yê u  
c ? u  th ? c  
h i? n  h o ? t 

d ? n g

B ? n  p h ? n  x?  
t? c  th ì n g a y 

c ?  kh i ro i 
và o  tìn h  

h u ? n g  b ? t 
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B ? n  tu o n g  
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c ù n g  l? p  
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B ? n  th ? y t ?  
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c ù n g  l? p  
tro n g  c á c  

h o ? t d ? n g

Kh ô n g  b a o g i? 2 ,1 1 , 4 6 ,4 0 1 2 ,7 0

H i ? m  k h i 1 9 ,1 1 9 ,1 2 9 ,1 3 ,5 2 6 ,9 7 ,8

T h ?n h  th o ? n g 4 8 ,2 3 8 ,2 3 6 ,1 3 1 ,9 3 7 ,5 3 5 ,4

T h u ? n g  xu yê n 2 5 ,5 3 3 ,3 2 2 4 3 ,2 1 9 ,1 4 1 ,1

L uô n lu ôn 5 ,1 8 6 ,4 2 1 ,4 3 ,8 1 5 ,7
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Hình 2. Kết quả khảo sát về thực trạng thực hiện 
phản xạ nói tiếng Anh  
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chọn mức thường xuyên và luôn luôn 

(22,9%). Về việc sử dụng tiếng Việt khi 

tương tác, thảo luận với bạn cùng lớp trong 

các hoạt động, phần lớn SV phản hồi rằng 

bản thân thường xuyên (41,1%) hoặc luôn 

luôn (15,7%) sử dụng tiếng Việt để tương tác 

và thảo luận.  

Dữ liệu quan sát lớp học được phân tích 

theo các tiêu chí quan sát, đánh giá mức độ 

đạt được các tiêu chí theo mức 1-5 và được 

thể hiện cụ thể trong Bảng 1. 

Nhìn chung, các tiêu chí đều được đánh 

giá ở mức từ 2,9-3,9/5 cho toàn khóa. Nhóm 

nghiên cứu đã quan sát và thấy rằng, hầu hết 

GV sử dụng đa dạng các kỹ thuật tương tác 

trong dạy học tiếng Anh (được đánh giá ở 

mức 3,9/5). Điều này tạo ra nhiều cơ hội 

tương tác và thực hiện phản xạ nói cho SV 

trong quá trình học.  Đối với sinh viên, tiêu 

chí về mức độ phản hồi đúng trọng tâm và 

3,9/5, cơ hội tham gia phản xạ và mức độ 

nghe hiểu của hỏi cũng được đánh giá ở mức 

cao (tương ứng là 3,9/5, 3,7/5 và 3,7/5). Các 

tiêu chí liên quan tới ngôn ngữ như: độ chính 

xác về phát âm, ngữ pháp; độ trôi chảy khi 

phản xạ; tốc độ phản xạ; mức độ tự tin và 

mức độ chủ động khi tham gia phản xạ được 

đánh giá ở mức thấp hơn từ 2,9-3,2/5. Đáng 

chú ý là mức độ sử dụng tiếng mẹ đẻ trong 

lớp học được đánh giá ở mức tương đối cao 

là 3,3/5.  

Như vậy, kết quả quan sát lớp học về phản 

xạ nói tiếng Anh của SV tại tám lớp học các 

kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong học kỳ cho 

thấy việc sử dụng tiếng Việt vẫn còn tồn tại 

khá thường xuyên. Mặc dù cơ hội phản xạ 

được tạo ra trong các giờ học, SV chưa biết 

tận dụng cơ hội để phản xạ, đồng thời mức độ 

chủ động và tự tin khi tham gia phản xạ, độ 

chính xác về phát âm, ngữ pháp, cũng như độ 

trôi chảy khi phản xạ nói tiếng Anh chưa 

được đánh giá cao.  

Theo kết quả phỏng vấn giảng viên, GV 

T1 chia sẻ: “SV phản xạ tương đối chậm”. 

GV T2 khẳng định điều tương tự: “SV phản 

xạ chậm nhưng có thể do học trực tuyến nên 

các bạn gặp một số vấn đề như đường truyền 
mạng, dẫn tới việc phản xạ chưa được 

nhanh”. Về mức độ trả lời đúng trọng tâm 

của SV, hầu hết các GV đều nói rằng SV của 

mình trả lời đúng trọng tâm. GV T5 nhận 

định: “Về cơ bản phần đa SV phản hồi đúng 

trọng tâm do kiến thức ngôn ngữ không quá 

phức tạp. Chỉ khi SV không tập trung thì mới 

không phản xạ được”. Bên cạnh đó, GV cũng 

khẳng định ít khi sử dụng tiếng Việt để giao 

tiếp với SV trong lớp (trừ một số phần kiến 

thức đặc thù mà SV chưa hiểu rõ). Ngoài ra, 

GV còn chỉ ra rằng trong các hoạt động 

nhóm, đa phần SV có xu hướng sử dụng tiếng 

Việt để tham gia phản xạ, phần nhỏ phản xạ 

bằng tiếng Anh nhưng cũng dần dần bỏ qua 

việc trao đổi bằng tiếng Anh. GV T6 chia sẻ: 

“Không có GV thì SV nói bằng tiếng Việt, có 

thể các bạn tra từ vựng hoặc thảo luận trước 

bằng tiếng Việt”. GV T7 nhấn mạnh: “Các 

bạn dùng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Hầu như 

Bảng 1. Kết quả quan sát lớp học 

TT Tiêu chí đánh giá Mức độ 

1 

Mức độ sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ 
(tiếng Việt) trong giờ học 

3,3 

2 

Mức độ tự tin của sinh viên mỗi 
khi tham gia phản xạ 

3,1 

3 

Cơ hội để mỗi sinh viên tham 
gia phản xạ trong giờ học 

3,7 

4 

Mức độ chủ động tham gia phản 
xạ trong giờ học 

3,2 

5 Độ chính xác về phát âm, ngữ pháp 2,9 

6 Độ trôi chảy khi phản xạ tiếng Anh 3,2 

7 

Mức độ sử dụng các kỹ thuật 
tương tác trong dạy tiếng Anh 
của giảng viên 

3,9 

8 Tốc độ phản xạ của sinh viên 3,1 

9 

Mức độ nghe hiểu câu hỏi của 
sinh viên 

3,7 

10 
Mức độ phản hồi đúng trọng tâm 
của sinh viên 

3,9 
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các bạn gặp khó khăn trong việc diễn đạt do 

thiếu vốn từ vựng và ngữ pháp”. 

Về phía SV, khi trả lời câu hỏi liên quan 

đến khả năng phản xạ cũng như tốc độ phản 

xạ của bản thân thì có 20/25 (80%) SV cho 

rằng khả năng phản xạ và tốc độ phản xạ của 

mình chưa tốt. Sinh viên S2 chia sẻ: “Khả 
năng phản xạ tiếng Anh của mình ở mức 

trung bình, mình tiếp thu được câu hỏi khi có 

người hỏi nhưng cần khoảng thời gian dài để 

suy nghĩ câu trả lời”. Năm SV còn lại nhận 

thấy khả năng và tốc độ phản xạ của mình ở 

mức khá. Hầu hết những SV này đều nhận 

thấy mình có nền tảng phát âm và vốn ngôn 

ngữ ở mức khá. Sinh viên S19 cho biết: “Nếu 

để đánh giá về khả năng và tốc độ thì mình 

cảm thấy mình ở mức khá và bản thân tự 

nhận thấy có nền tảng phát âm tốt. Ngay khi 

nghe xong câu hỏi gần như sẽ có câu trả lời 

ngay lập tức và đúng trọng tâm. Tuy nhiên 

câu trả lời chưa được sâu và đi vào thực tế”. 

 Khi được hỏi về mức độ trả lời câu hỏi 

đúng trọng tâm có 56% SV khẳng định câu 
trả lời được đưa ra là đúng trọng tâm. Mặc dù 

vẫn còn những hạn chế như câu trả lời ngắn, 

câu trả lời phù hợp với nội dung câu hỏi 

nhưng còn diễn đạt lan man. Tần suất tham 

gia phản xạ có sự chênh lệch ở các môn học. 

100% SV khẳng định rằng giữa giờ học nghe 

nói với giờ học đọc viết thì tần suất tham gia 

sẽ được phân bổ chủ yếu ở giờ học nghe nói. 

Điều này dễ hiểu khi đặc thù môn học có vai 

trò quan trọng trong việc hình thành thói quen 

tham gia phản xạ ở SV.  

Như vậy, dựa trên dữ liệu thu thập từ bảng 

câu hỏi khảo sát, quan sát lớp học và phỏng 

vấn, nhóm nghiên cứu nhận thấy thực trạng 

phản xạ nói tiếng Anh của SV năm thứ hai 

ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học 

Công nghiệp Hà Nội còn chậm, mặc dù nhìn 

chung SV nghe hiểu được câu hỏi/yêu cầu/

nhiệm vụ nhưng vẫn cần nhiều thời gian để 

phản hồi. Cơ hội phản xạ chưa được SV tận 

dụng một cách tối đa trong các môn học để 

rèn luyện phản xạ. SV có xu hướng coi trọng 

việc rèn luyện phản xạ và tương tác nhiều 

hơn trong kỹ năng nói hơn các kỹ năng nghe, 

đọc, viết; chưa chủ động và tự tin khi tham 

gia phản xạ, còn sử dụng tiếng Việt nhiều 

trong quá trình tương tác với bạn cùng lớp, 

đặc biệt khi không có GV giám sát. Những 
SV thể hiện tốc độ phản xạ nhanh và chủ 

động là những SV có năng lực ngôn ngữ khá, 

giỏi, trong khi độ chính xác và trôi chảy trong 

việc sử dụng ngôn ngữ nhìn chung chưa thể 

hiện ở mức cao trong toàn khóa.  

4.2. Đề xuất những giải pháp phát triển 

phản xạ nói tiếng Anh cho sinh viên năm 

thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường 

Đại học Công nghiệp Hà Nội 

Kết quả nghiên cứu cho thấy phản xạ nói 

tiếng Anh của SV còn chậm, SV có xu hướng 

coi trọng việc rèn luyện phản xạ nói trong kỹ 

năng nói hơn các kỹ năng nghe, đọc, viết; 

chưa chủ động và thiếu tự tin khi tham gia 
phản xạ; còn sử dụng tiếng Việt nhiều trong 

quá trình tương tác với bạn cùng lớp, đặc biệt 

khi không có sự giám sát của GV. Từ kết quả 

này, nhóm nghiên cứu đề xuất một số giải 

pháp như sau:  

Để tăng mức độ chủ động và tự tin khi 

tham gia phản xạ, SV có thể thực hành, nâng 

cao năng lực ngôn ngữ và tốc độ phản xạ 

thông qua các nền tảng số như Cambly 

English Tutors Online, HelloTalk, Italki, 

LingoGlobe,… để tăng cơ hội giao tiếp với 

GV bản xứ, hạn chế thói quen tư duy bằng 
tiếng Việt, tăng tốc độ phản xạ trong các hoạt 

động thực hành. 

Để hạn chế việc SV sử dụng tiếng Việt khi 

tham gia các hoạt động khi không có GV 

giám sát, GV có thể sắp xếp những SV có học 

lực giỏi và khá kèm và giúp đỡ các SV học 

kém hơn, đồng thời khuyến khích các thành 
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viên trong lớp hỗ trợ nhau trong quá trình 

thực hiện hoạt động nói riêng và trong học 

tập nói chung, tăng cường học tập thông qua 

hoạt động nhóm.  

Để tăng mức độ thường xuyên và hiệu quả 

cho việc chuẩn bị bài và thực hành ngoài giờ 

học của SV, nhóm nghiên cứu đề xuất áp 

dụng hệ thống LMS riêng của trường như 

một nền tảng hỗ trợ kiểm soát thời lượng và 

chất lượng của việc chuẩn bị bài và thực hành 

ngoài giờ học của SV. Nội dung chuẩn bị bài 

trước khi lên lớp và sau khi lên lớp nên được 

đăng tải trên hệ thống LMS thay vì sử dụng 

nền tảng Microsoft Teams như thời điểm thực 

hiện nghiên cứu. Hệ thống này giúp GV quản 

lý chặt chẽ hơn quá trình học tập của SV, tạo 

cho SV ý thức chủ động hơn trong học tập. 

5. Kết luận 

Để tìm hiểu thực trạng phản xạ nói tiếng 

Anh của SV năm thứ hai ngành Ngôn ngữ 

Anh tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

và đề xuất một số giải pháp khắc phục thực 

trạng, nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương 

pháp nghiên cứu kết hợp định lượng và định 

tính thông qua khảo sát với SV, quan sát lớp 

học và phỏng vấn bán cấu trúc với GV và SV. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy thực trạng phản 
xạ nói tiếng Anh của SV còn chậm, cơ hội 

phản xạ chưa được SV tận dụng một cách tối 

đa. SV có xu hướng coi trọng việc rèn luyện 

phản xạ và tương tác nhiều hơn trong các giờ 

học kỹ năng nói hơn các kỹ năng thực hành 

tiếng khác; chưa chủ động và tự tin khi tham 

gia phản xạ, còn sử dụng tiếng Việt nhiều 

trong quá trình tương tác với bạn cùng lớp, 

đặc biệt là khi không có sự giám sát của GV. 

Dựa trên thực trạng tìm được, nhóm nghiên 

cứu đã đề xuất các giải pháp nhằm giúp SV 

phát triển phản xạ nói tiếng Anh. Trong 

những nghiên cứu tiếp theo, nhóm nghiên cứu 

có thể tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến 

phản xạ nói tiếng Anh của SV, từ đó đưa ra 

được những giải pháp cụ thể và phù hợp với 

thực trạng hơn. 
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